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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

 

Bản án số: 57/2021/HS-ST
 

Ngày 17 - 11 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Thắng.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lê Minh Chiểu  

                                         2. Bà Hoàng Thị Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Thị N  ng - Th     T   án nh n   n hu  n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H  .
 

-   i di n  i n ki m  át nhân dân h   n  ên   nh  Thanh H a tham gia 

phiên tòa: Ông Trịnh  ăng Hi p  - Kiểm sát viên.  

Trong ngà  17 tháng 11 năm 2021 tại Tr  s   T   án nh n   n hu  n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H     t    s  th m    ng  h i
 
v  án hình sự s  th m

 
th  l  số: 

55/2021/TLST - HS ngà  27 tháng 10 năm 2021. Theo Qu ết định đ   v  án r    t 

   số: 61/2020/Q XXST - HS ngà  03 tháng 11 năm 2021 đối với bị  áo:
 

H  và tên: Nguyễn Văn T  sinh ngà  02 tháng 12 năm 1981 tại  ã Y  hu  n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H  . N i    trú: Th n X, xã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh 

Th nh H  ; Ngh  nghi p: Làm ru ng; Trình đ  văn h  : 6/12; D n t  : Kinh; 

Giới tính: N m; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: Vi t N m; Bố đ : Ngu  n Thế D, 

sinh năm 1932; Mẹ đ : Lê Thị K, sinh năm 1946; Gi  đình    08  nh em  T là con 

thứ  bả ; C  vợ là Trịnh Thị K1, có 02 con. Ti n án  Ti n sự: Kh ng; Nhân thân: 

Ngà  30/9/2016 bị C ng  n hu  n  ên  ịnh    phạt vi phạm hành  hính v  hành 

vi đánh nh u.  ã  hấp hành  ong qu ết định    phạt. 

Bị  áo bị tạm giữ  tạm gi m  ể từ ngà  29/01/2021 đến ngà  13/8/2021đ ợ  

th   thế bằng bi n pháp bảo lĩnh. Hi n bị  áo đ ng tại ngoại    mặt tại phiên t  . 

- Người b  h i: Anh Lê  ình H – Sinh năm 1984 (C  mặt) 

 ị   h : Th n S n C ờng   ã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

- Người làm chứng:  

1. Bà Lê Thị K  sinh năm 1946. (Vắng mặt) 

 ị   h ; Th n X, xã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

2. Ông Nguy n Thế T1  sinh năm 1972. (Vắng mặt) 
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 ị   h ; Th n X, xã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

3. Chị Lê Thị Kim O  sinh năm 1993 (Có mặt) 

 ị    h : Nh n viên   tế  ã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

4. Chị Trần Thị Minh P, sinh năm 1985. (C  mặt) 

 ị   h : Thôn S, xã Y  hu  n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

                                      NỘI  UNG VỤ  N:
 

Theo các tài li u    trong hồ s  v  án và  i n biến tại phiên t    n i  ung v  

án đ ợ  t m tắt nh  s u: 

Vào  hoảng 21 giờ ngà  28/01/2021  nh Lê  ình H  sinh năm 1984 nhà   

th n S n C ờng   ã Y g i đi n thoại  i đ ng  ho Ngu  n Văn T   th n X, xã Y, 

hu  n  ên  ịnh để hỏi  in số đi n thoại  ủ   nh tr i T tên là Ngu  n Thế T1. 

Nghe H hỏi  in số đi n thoại thì T trả lời  nh H là “Kh ng    số  nh T1” vì mới bị 

mất đi n thoại nên  h ng l u số. Dẫn đến H và T  h i bới nh u qu  lại trên đi n 

thoại. S u đ   nh H tắt má  đi n thoại thì T đi đến nhà  nh H để tìm  nh H. M   

đí h bắt H  in lỗi vì đã g i đi n thoại  n i  ú  phạm đến T và gi  đình T  nh ng 

anh H không có nhà. T đi v  thì nghe bên phí  tr ng trại nhà  nh T1    n i  hu  n 

to tiếng. T nghe tiếng H   đ  nên đi vào để gặp  nh H n i  hu  n. Trên đ ờng đi 

vào  hu tr ng trại nhà  nh T1, T lấ  m t  hiế    o bằng  im loại (loại   o  ắt     

 ảnh)  ài 24  m  mũi   o  ài 11.5 m   án   o  ài 12 5 m   thành t ờng nhà bà Lê 

Thị K bỏ vào túi quần  rồi đi đến gặp H  m   đí h để ph ng th n. Khi gặp anh H 

tại tr ng trại nhà  nh T1  giữ  T và anh H lại  ãi nh u và h i bên   ng vào dùng 

t    h ng đánh nh u T  ếu thế h n nên vừ  đánh  vừ  lùi lại phí  s u và bị tr ợt 

ngã. Lú  đ  T lấ   hiế    o trong túi quần r  đ m liên tiếp vào ng ời  nh H, anh 

H tìm gạ h đá qu nh đ  để n m T thì T bỏ  hạ    nh H lù  theo nh ng n m  h ng 

trúng T. S u đ   nh H nổ  e má  m t t    m b ng và m t t   đi u  hiển  e đi đến 

trạm   tế  ã Y   ấp  ứu. S u đ  đ ợ  đ   đến B nh vi n     ho  t nh Th nh H   

 ấp  ứu và đi u trị.  ối với Ngu  n Văn T  s u  hi g   th  ng tí h  ho  nh H, T 

đã đến C  qu n Cảnh sát đi u tr  C ng  n hu  n  ên  ịnh đầu thú và  h i nhận 

hành vi phạm t i nh  đã nêu trên. 

Tại Biên bản  em   t  ấu vết trên th n thể  á  định  nh Lê  ình H     á  vết 

th  ng s u: 01 vết th  ng thành ngự  trái  í h th ớ  10  m; 01 vết th  ng thành 

ná h trái   í h th ớ  02  m; 04 vết th  ng vùng b ng trái   í h th ớ  mỗi vết 02 

 m; 01 vết th  ng vùng th ợng vị   í h th ớ  02  m; 01 vết th  ng vùng áp út 

t   trái và m t vết th  ng vùng l ng   í h th ớ  02  m. 

Tại bản Kết luận giám định pháp   v  th  ng tí h số 89/2021/TTP  ngà  

05/02/2021  ủ  Trung t m Pháp   t nh Th nh H     ết luận: Tổng tỷ l  phần trăm 

tổn th  ng    thể  o th  ng tí h g   nên đối với Lê  ình H là 38%. 
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V  phần Ngu  n Văn T  quá trình vật l n với  nh H, Ngu  n Văn T  ũng bị 

th  ng  tu  nhiên  o vết th  ng nhẹ  đã đi u trị  hỏi  T  h ng  êu  ầu giám định.  

 ề trách nhi m dân  ự: Quá trình đi u tr   bị  áo đã bồi th ờng  ho ng ời bị 

hại tổng số ti n là 79.000.000đồng. Hi n tại bị hại  h ng     êu  ầu bồi th ờng gì 

thêm và    đ n  in giảm nhẹ trá h nhi m hình sự đối với Ngu  n Văn T. 

 ề vật chứng vụ án: Là 01  hiế    o bằng  im loại  ài 24  m đã qu  s    ng 

là tài sản  ủ  T  o bà Lê Thị K gi o n p và 01  hiế  áo  hoá  màu  ám  trên  áo 

    hữ “NKL” đã  ũ  trên áo    nhi u vết rá h và vết lỗ lo ng màu n u  o Lê 

 ình H gi o n p. Hi n đ ng đ ợ  bảo quản   hờ    l  theo qu  định. 

Tại bản  áo trạng số 58/CT-VKS   ngà  27/10/2021  ủ  Vi n  iểm sát 

nh n   n hu  n  ên  ịnh đã tru  tố bị   n Ngu  n Văn T v  t i “ Cố   g   

th  ng tí h” theo điểm    hoản 3  i u 134 B  luật Hình sự.  

T i phiên tòa:  Bị  áo Ngu  n Văn T  h i nhận toàn b  hành vi phạm t i  ủ  

mình và  in giảm nhẹ hình phạt.  

 ại  i n Vi n  iểm sát nh n   n hu  n  ên  ịnh luận t i giữ ngu ên qu ết 

định tru  tố và đ  nghị H i đồng   t     ăn  ứ điểm    hoản 3  i u 134 B  luật 

Hình sự tu ên bố bị  áo Ngu  n Văn T phạm t i “ Cố   g   th  ng tí h”.  

   nghị H i đồng   t    áp   ng điểm    hoản 3  i u 134;  điểm  b  s  hoản 

1   hoản 2  i u 51;  i u 38 và  i u 54 B  luật hình sự . 

- X  phạt: Ngu  n Văn T từ 03 năm 6 tháng đến 04 năm tù.   ợ  trừ thời 

gian tạm giữ  tạm gi m tr ớ  đ . Thời hạn  hấp hành hình phạt tù tính từ ngà  bắt 

thi hành án. 

- V  trá h nhi m   n sự: Bị hại  nh Lê  ình H đã nhận đủ số ti n bồi th ờng 

thi t hại  o bị  áo g   r . N    nh H  h ng  êu  ầu bị  áo bồi th ờng gì thêm nên 

mi n   t. 

- V  vật  hứng: Áp   ng điểm    hoản 1  i u 47 B  luật hình sự và điểm   

 hoản 2 đi u 106 B  luật tố t ng hình sự: 

Tị h thu tiêu hủ : 01  hiế    o bằng  im loại  ài 24  m đã qu  s ; 01  hiế  

áo  hoá  màu  ám  trên  áo     hữ “NKL” đã  ũ và 01  hiế  áo  hoá  màu  ám  

trên  áo     hữ “NKL” đã  ũ  trên áo    nhi u vết rá h và vết lỗ lo ng màu n u 

- V  án phí: Bị  áo phải  hịu án phí theo qu  định  ủ  pháp luật. 

                     NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên    s  n i  ung v  án   ăn  ứ vào  á  tài li u trong hồ s  v  án đã đ ợ  

tr nh t ng tại phiên t    H i đồng   t    nhận định nh  s u: 

[1] Nhận định v  hành vi  qu ết định tố t ng:  

Quá trình đi u tr  và tại phiên t   bị  áo  h ng       iến hoặ   hiếu nại v  

hành vi  ủ  ng ời tiến hành tố t ng và qu ết định  ủ  C  qu n tiến hành tố t ng. 

Nh  vậ   hành vi  ủ   i u tr  viên  qu ết định tố t ng  ủ  C  qu n đi u tra Công 
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 n hu  n  ên  ịnh; hành vi  ủ  Kiểm sát viên  qu ết định tố t ng  ủ  Vi n  iểm 

sát nhân dân hu  n  ên  ịnh  trong quá trình đi u tr   tru  tố đã thự  hi n đúng 

v  th m qu  n  trình tự  thủ t  , theo qu  định  ủ  B  luật tố t ng hình sự.  

[2] Nhận định v  hành vi phạm t i  ủ  bị  áo:  

Th ng qu  tr nh t ng tại phiên toà  Ngu  n Văn T hoàn toàn thừ  nhận: Vào 

 hoảng 21giờ ngà  28/01/2021  tại  hu vự  tr ng trại  nh Ngu  n Thế T1   th n 

X, xã Y  hu  n  ên  ịnh. Ngu  n Văn T và anh Lê  ình H  ả  r      át lẫn 

nhau. Trong lúc hai bên xô xát đánh nh u  T đã  ùng 01  hiế    o  ài 24  m  là 

hung  hí ngu  hiểm đ m nhi u nhát vào ng ời  nh Lê  ình H  hậu quả làm  nh H 

bị tổn th  ng    thể 38%. 

 ối  hiếu với lời  h i  ủ  bị  áo trong hồ s  v  án  ng ời bị hại  ng ời làm 

 hứng  vật  hứng gi o n p và  á  tài li u  há     trong hồ s  v  án  thấ  hoàn 

toàn phù hợp. Nh  vậ   H XX   t thấ     đủ  ăn  ứ để  hẳng định hành vi  ố   

g   th  ng tí h  ủ  bị  áo Ngu  n Văn T. Với hành vi trên đã đủ  ếu tố  ấu thành 

t i “ Cố   g   th  ng tí h”. T i phạm đã đ ợ  thành lập theo điểm    hoản 3 

 i u 134 B  luật Hình sự. VKSND hu  n  ên  ịnh tru  tố bị  áo theo t i   nh 

trên  đ  nghị H XX áp   ng đi u luật là đúng ng ời  đúng t i  đúng pháp luật.   

[3]  ánh giá tính  hất  ủ  v  án và qu n h  pháp luật   m phạm:  

Tính  hất v  án là rất nghiêm tr ng. Hành vi phạm t i  ủ  bị  áo g   ngu  

hiểm  ho  ã h i. Hành vi đ    m phạm đến th n thể  sứ   ho   ủ  ng ời  há  – 

m t  há h thể đặ  bi t đ ợ  pháp luật bảo v . Hành vi đ   ần phải    l  nghiêm 

minh tr ớ  pháp luật để răn đe và ph ng ngừ   hung. 

 [4] V  tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ  nh n th n:  
 

Bị  áo  h ng phải  hịu tình tiết tăng nặng trá h nhi m hình sự. Quá trình 

đi u tr  và tại phiên toà bị  áo thành  h n  h i báo  đã bồi th ờng toàn b  thi t hại 

nên đ ợ  h  ng  á  tình tiết giảm nhẹ theo điểm b  s  hoản 1 đi u 51 BLHS. S u 

 hi phạm t i bị  áo r  đầu thú và bị  áo    bố  mẹ là ng ời      ng với  á h 

mạng. Trong v  án nà  ng ời bị hại  ũng    m t phần lỗi và đã  in giảm nhẹ hình 

phạt  ho bị  áo nên bị  áo đ ợ  h  ng 04 tình tiết giảm nhẹ qui định tại  hoản 2 

đi u 51 BLHS. Với  á  tình tiết nêu trên H XX   t thấ   h  m u thuẫn nhỏ  bị 

 áo và bị hại  h ng  ìm  hế đã l o vào đánh nh u  bị  áo đã  ùng   o đ m nhi u 

nhát vào ng ời  g   th  ng tí h  ho  nh H tổn th  ng    thể 38%. Do vậ    ần 

phải áp   ng hình phạt nghiêm  hắ  trong m i tr ờng gi m giữ. C  nh  vậ  mới 

đủ đi u  i n  thời gi n để bị  áo  ải tạo  s    hữ  lỗi lầm  ủ  mình. Tu  nhiên  bị 

 áo    02 tình tiết giảm nhẹ đ ợ  qu  định tại  hoản 1 và 04 tình tiết giảm nhẹ 

qu  định tại  hoản 2  i u 51 BLHS. Vì vậ    hi qu ết định hình phạt  ần áp   ng 

 hoản 1  i u 54 BLHS để qu ết định hình phạt   ới mứ  thấp nhất  ủ   hung 
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hình phạt đ ợ  áp   ng đối với bị  áo  thể hi n  hính sá h  ho n hồng đối với 

ng ời biết ăn năn hối lỗi. 

Quá trình vật l n với  nh H, Ngu  n Văn T  ũng bị th  ng. Tu  nhiên  o vết 

th  ng nhẹ  đã đi u trị  hỏi  T  h ng  êu  ầu giám định và  ũng  h ng  êu  ầu 

gì  nên H XX  h ng  em   t. 

[ 5]  V  trá h nhi m   n sự  vật  hứng  án phí:  

-Trá h nhi m   n sự:  Quá trình đi u tr  giữa bị  áo và ng ời bị hại đã thống 

nhất thỏ  thuận mứ  bồi th ờng tổng  á   hoản là 79.000.000đồng. Tại phiên t   

bị hại  h ng     êu  ầu bồi th ờng gì thêm nên H XX ghi nhận sự thỏ  thuận bồi 

th ờng giữ   á  bên. 

- Vật  hứng: 01  hiế    o bằng  im loại  ài 24  m đã qu  s    ng là tài sản 

 ủ  T  đ ng l u giữ tại Chi     Thi hành án   n sự hu  n  ên  ịnh.     là   ng 

   phạm t i  h ng   n giá trị  ần tị h thu tiêu hủ .  

01  hiế  áo  hoá  màu  ám  trên  áo     hữ “NKL” đã  ũ  trên áo    nhi u 

vết rá h và vết lỗ lo ng màu n u  ủ   nh Lê  ình H đ ng l u giữ tại Chi     Thi 

hành án   n sự  hu  n  ên  ịnh   h ng   n giá trị s    ng nên  ần tị h thu tiêu 

hủ . 

-  V  án phí: Bị  áo bị  ết án    t i  nên phải  hịu án phí hình sự s  th m. 

 ì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn  ứ điểm    hoản 3   i u 134 BLHS  tu ên bố bị  áo: Ngu  n Văn T 

phạm t i “ Cố   g   th  ng tí h”. 

Áp   ng:   iểm   Khoản 3  i u 134;  iểm b  s  hoản 1   hoản 2  i u 51; 

 i u 38 và  i u 54 B  luật Hình sự.  

- X  phạt: Bị  áo Ngu  n Văn T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.   ợ  trừ 06 

tháng 17 ngà  tạm giữ  tạm gi m,   n phải  hấp hành 35 (ba lăm) tháng 13 (mười 

ba) ngà  tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt tù tính từ ngà  bắt thi hành án. 

- V  trá h nhi m   n sự: Ghi nhận sự thống nhất thỏ  thuận bồi th ờng giữ  

bị cáo Ngu  n Văn T và  nh Lê  ình H tổng số ti n là 79.000.000đồng. Vi   bồi 

th ờng   n sự đã thự  hi n  ong. 

- V  vật  hứng: Áp   ng điểm    hoản 1  i u 47 B  luật hình sự và điểm   

 hoản 2 đi u 106 B  luật tố t ng hình sự: 

Tị h thu tiêu hủ  01  hiế    o bằng  im loại  ài 24  m đã qu  s  và 01  hiế  

áo khoác màu xám, trên cáo có  hữ “NKL” đã  ũ  tại phiếu nhập  ho số 04 ngày 

28/10/2021  ủ  Chi     Thi hành án D n sự hu  n  ên  ịnh  Th nh H  . 

V  án phí: Áp   ng điểm    hoản 1 đi u 23 Nghị Qu ết 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016   ủ  Ủ  b n th ờng v  Quố  H i v  án phí  l  phí T   án. 
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Bu   bị  áo Ngu  n Văn T phải n p 200.000đ  (Hai trăm nghìn đồng) ti n án phí 

HSST. 

Qu  n  háng  áo: Áp   ng  hoản 1  i u 331   i u 333 B  luật TTHS. 

Tu ên qu  n  háng  áo bản án   ho bị  áo  ng ời bị hại trong thời hạn 15 ngà   

tính từ ngà  tu ên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND hu  n  ên  ịnh; 

- C ng  n hu  n  ên  ịnh; 

- Bị  áo; Bị hại 

- Chi     THADS  ên  ịnh;  

- L u hồ s .  

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

               Phạm Hữu Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


